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ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ BỔ SUNG THỨC ĂN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHỐI LƯỢNG, KÍCH THƯỚC VÀ DUNG TÍCH BỘ MÁY TIÊU HOÁ CỦA BÊ BÚ SỮA TỪ SƠ SINH ĐẾN 12 TUẦN TUỔI
Tạ Nhân Ái
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Tiến Vởn
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Nghiên cứu được tiến hành tại Quảng Trị từ 4/2008 đến 4/2009 nhằm xem xét ảnh hưởng của các chế độ bổ sung thức ăn khác nhau đến sự phát triển của bộ máy tiêu hóa về mặt hình thái và dung tích. Thí nghiệm gồm 25 bê nội, chia làm 4 lô, tương ứng với 4 chế độ nuôi: 1) sữa mẹ, cỏ và thức ăn tinh; 2) sữa mẹ và thức ăn tinh; 3) sữa mẹ và cỏ; và 4) chỉ cho bú sữa (đối chứng). Kết quả cho thấy bổ sung thức ăn cho bê trong thời kỳ bú sữa đã thúc đẩy cơ quan tiêu hóa phát triển cả về khối lượng, cả về dung tich. Trong 3 chế độ bổ sung, bổ sung thức ăn tinh một mình đã thúc đẩy tốt nhất sự phát triển của khối lượng và dung tích ruột. Sau 12 tuần tuổi, khối lượng và dung tích ruột bê được ăn thêm thức ăn tinh (lô B) đã tăng 505 và 183% so với giá trị tương ứng của bê lúc sơ sinh. Ngược lại, khi bổ sung mình cỏ, dạ cỏ nói riêng và 3 dạ trước nói chung có tốc độ phát triển khối lượng và dung tích mạnh nhất. Lúc 4 tuần tuổi, dung tích dạ cỏ của bê bổ sung cỏ là  800 ml, cao hơn 18 % so với đối chứng (675 ml); tương tự lúc 12 tuần tuổi là 3548 ml so với 2787 ml, tăng 27%. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung sớm thức ăn cho bê ngay khi sơ sinh có tác dụng thúc đẩy hệ thống tiêu hóa bê phát triển nhanh hơn. Hơn nữa, chế độ bổ sung thức ăn khác nhau đã gây những hiệu ứng khác nhau đến sự phát triển của các bộ phận khác nhau của hệ thống tiêu hóa.

Từ khóa: Bổ sung thức ăn, bê bú sữa, phát triển của bộ máy tiêu hóa, dạ cỏ

EFFECT OF VARIOUS SUPPLEMENTS ON THE DEVELOPMENT OF WEIGHT  AND VOLUME OF DIGESTIVE ORGANS OF LOCAL SUCKLING CALVES AGED FROM 0 TO 12 WEEKS
Ta Nhan Ai
Quang Tri Provincial Departemnt of Science and Technology
Nguyen Tien Von
College of Agriculture and Forestry, Hue University
One Completely Randomized Design experiment was conducted to investigate the effect of supplements on the development of digestive organs of local suckling calves aged from 0 to 12 weeks. Twenty five newly-born calves were assigned into 4 treatments. The calves in each treatment were offered ad libitum wilted grass plus concentrate pellets, concentrate pellets only, wilted grass only, or nothing, respectively for treatment A, B, C and D (control). The results indicated that all supplement regimes motivated the development of stomach and intestine. Concentrate pellets alone appeared to have the best stimulation to the growth of intestine, on both fresh mass and volume. On the other hand, calves supplemented with grass only showed the best development of fore stomach, also both fresh mass and volume aspects. At 12 weeks of age, rumens of all supplemented calves had from a 25-30% greater capacity compared to that of control animals. This remarkable increase implies the promising technique of supplementing to dam’s milk for calves in intensive beef production system in Vietnam.
GIÁ TRỊ CỦA VÒNG CÁNH TAY VÀ VÒNG ĐÙI TRONG
ĐÁNH GIÁ SUY DINH DƯỠNG CỦA THANH NIÊN 18-25 TUỔI
Nguyễn Trường An
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định hệ số tương quan giữa vòng cánh tay, vòng đùi với chỉ số khối cơ thể BMI, đồng thời tìm hiểu giá trị của hai kích thước này trong đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng của thanh niên ở tuổi 18-25.
Đối tượng nghiên cứu:662 thanh niên bình thường tuổi từ 18-25 gồm 348 nam và 314 nữ.
Phương pháp nghiên cứu được thiết kế theo điều tra ngang. Đo các kích thước nhân trắc gồm chiều cao đứng, cân nặng, vòng cánh tay trái, vòng đùi trái. Tính chỉ số khối cơ thể BMI. Phân loại tình trạng dinh dưỡng dựa trên BMI theo WHO và IOTF. Sử dụng đường cong ROC để tìm ngưỡng kết luận suy dinh dưỡng của vòng cánh tay và vòng đùi.
Kết quả nghiên cứu cho thấy các kích thước nhân trắc của nam và nữ thanh niên đều lớn hơn so với điều tra cơ bản toàn quốc vào cuối thế kỷ XX. Chiều cao đứng, cân nặng và vòng cánh tay của nam lớn hơn nữ (P<0,001). Vòng đùi thì tương đương nhau giữa hai giới (P>0,05). Diện tích dưới đường cong ROC dao động từ 0,775 đến 0,873 cho thấy hiệu quả của ngưỡng kết luận đã tìm ra là tốt với vòng cánh tay < 24cm cho nam và < 22cm cho nữ, vòng đùi là < 49cm cho cả hai giới.
Kết luận: Có mối tương quan thuận, chặt chẽ và có ý nghĩa thống kê (P < 0,0001) giữa chỉ số khối cơ thể BMI với vòng cánh tay và vòng đùi ở cả hai giới. Ngưỡng kết luận suy dinh dưỡng là vòng cánh tay < 24cm cho nam (Se 80,7%; Sp 71,5%) và < 22cm cho nữ (Se 72,1%; Sp 89,5%), vòng đùi là < 49cm cho cả hai giới (Se 72,2%; Sp 67,0% ở nam và Se 73,3%; Sp 86,8% ở nữ).
THE VALUE OF ARM AND THIGH CIRCUMFERENCE MEASUREMENTS
IN ASSESSING CHRONIC ENERGY DEFICIENCY OF ADULTS 18-25 AGES
Nguyen Truong An
College of Medicine, Hue University
The purpose of this study is to consider the correlation between BMI and arm, thigh circumference measurements  and to search for cut-off points of arm and thigh circumference in assessing chronic energy deficiency in the adults 18-25 of ages.
Materials and method: Data having collected from 662 healthy adults were used (348 males and 314 females, ages 18-25). Cross sectional method was applied. We collected some anthropometric measurements as height, weight, arm and thigh circumference and the BMI as Weight/Height2 was calculated. Classification of the nutritional status was carried out according to WHO, IOTF. We utilized the R.O.C curve to search for cut-off points to find out chronic energy deficiency by arm and/or thigh circumference.
The results have shown that the anthropometric measurements are bigger than that shown by data from national investigation in the XX century. Height, weight and arm circumference of males are bigger than those of females (P<0,001), but the thigh circumference is equal (P>0,05). The areas under the ROC curve rang from 0,775 to 0,873   showing that the efficacy of the cut-off points for arm cicumference is not more than 24cm in males and not more than 22cm in females and that the efficacy of the cut-off points for thigh circumference is not more than 49cm in both sexes.
Conclusions: There is a close correlation between BMI and arm, thigh circumference measurements in both of the sexes. The cut-off points to assess chronic energy deficiency for adults is arm circumference < 24cm in males (Se 80,7%; Sp 71,5%) and < 22cm in females (Se 72,1%; Sp 89,5%), thigh circumference < 49cm in both sexes (Se 72,2%; Sp 67,0% in men và Se 73,3%; Sp 86,8% in women).
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẤY THÓC BẰNG THIẾT BỊ SẤY NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI KIỂU ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN
Đỗ Minh Cường, Phan Hòa
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
RESEARCH ON PROCESS OF PADDY DRYING BY  EQUIPMENT USING SOLAR ENERGY WITH NATURAL CONVECTION TYPE
Do Minh Cuong, Phan Hoa
College of Agriculture and Forestry, Hue University
The proposed drying equipment using solar energy was designed and constructed simply with low accuracy and low cost. The used material is locally available and easily made by farmers. This equipment can  shorten the drying time by half  comparing with drying with natural sunlight under the same condition whereas the quantity and quality of drying paddy are ensured to prevent the humid air. It can also be used for drying some other agricultural products.
KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA RỒNG ĐẤT (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI Ở BẾN TRE
Ngô Đắc Chứng, Bùi Thị Thuý Bắc
Ttrường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Rồng đất là một loài thằn lằn thuộc lớp Bò sát (Reptilia), bộ có vảy (Squamata), giống Physignathus, loài Physignathus cocincinus Cuvier, 1829. Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành 14 tháng (từ tháng IV/2008 đến tháng VI/2009) ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre, với 44 con giống được đưa về từ Nam Đông Thừa Thiên Huế và 31 con giống đưa về từ Đăk Nông. Trong đó có 6 con đẻ, mỗi con đẻ 1 lứa/năm, mỗi ổ từ 4 – 10 trứng, trọng lượng trung bình 3.09g/trứng, dài 2.85cm, đường kính 1.4cm. Con sơ sinh trung bình 2.23g/con, dài 14.03cm, đuôi dài 9.9cm, chân sau dài 3.83cm, tốc độ tăng trưởng tháng đầu 3.17g/con, tháng thứ hai là 6.4g/con. Con trưởng thành tốc độ tăng trưởng trung bình 8.93g/con/tháng, con nhỏ 12.48g/con/tháng.

THE REPRODUCTION AND GROWING ABILITY OF WATER DRAGONS (PHYSIGNATHUS COCINCINUS CUVIER,1829) UNDER THE BREEDING CONDITION AT BENTRE PROVINCE
Ngo Dac Chung, Bui Thi Thuy Bac
College of Pedagogy, Hue University
Water dragons belongs to the lizard family (Phylum Chordata, class Reptilia, order Squamata, family Agamidae, genus Physignathus). Our study was organized in a period of 14months (from April 2008 to June 2009) in Vinh Thanh, Cho Lach, Ben Tre, with 44 specimens from Nam Dong – Thua Thien Hue and 31specimens from Dak Nong. After 14 months, 29 of them were still alive, including 6 mature females. The number of eggs was from 4 to 10 for each spawning. An average egg was 2.85cm in length 3.09g in weight and 1.4cm in diametre. An average infant was 14.03cm in length and 2.23g in weight.The growing rate was about 3.17g in the first month, and about 6.4g in the second month. The average growing rate of a mature one is 8.93g per month, while that of a growing one is 12.48g per month.
ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG, SINH SẢN VÀ BIẾN THÁI CỦA ẾCH GAI SẦN     (Paa verrucospinosa Bourret, 1937) Ở VÙNG A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngô Đắc Chứng, Ngô Văn Bình Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Ếch gai sần (Paa verrucospinosa) là loài đặc hữu của Việt Nam, nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành trong 12 tháng (từ tháng VII/2008 đến tháng VI/2009) ở vùng A Lưới, đồng thời đã phân tích 393 mẫu để xác định đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản và biến thái của nòng nọc. Kết quả cho thấy đây là loài ăn tạp, thức ăn thuộc Ngành chân khớp (Athropoda) chiếm 68%; sức sinh sản tuyệt đối dao động từ 483 trứng đến 968 trứng/cá thể cái, trung bình 795 trứng/cá thể cái; sức sinh sản tương đối dao động từ 4 đến 6 trứng/g khối lượng cơ thể, trung trung bình 05 trứng/g khối lượng cơ thể; thời gian hoàn thành sự biến thái 61,43 ngày, ếch con có khối lượng thân trung bình 2,11g, dài thân trung bình 23,85mm.

SOME NUTRITION, REPRODUCTIVE CHARACTERS AND THE METAMORPHOSIS OF GRANULAR SPINY FROG (Paa verrucospinosa Bourret, 1937) IN ALUOI - THUA THIEN HUE
Ngo Dac Chung, Ngo Van Binh
College of Pedagogy, Hue University
Granular spiny frog is an endemic species of VietNam. Our 12-month study (from July 2008 to June 2009) was carried out in A Luoi-Thua Thien Hue. We analysed 393 samples to determine the nutritive and reproductive characters, and the metamorphosis of the Todpole. The results have shown that it is an omnivorous species, and their diets are of Athropoda phylum reaching 68%; the absolute reproduction is from 483 to 968 eggs, the average is 795 eggs per female. The relative reproduction is from 4 to 6 eggs, the average is 5 eggs per gramme of  body-weight. It takes 61,43 days to finish the metamorphosis, the body-weight's average is 2,11gramme and the snout-vent length's average is 23,85milimetre each frogging.
ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG VỀ DẠNG SỐNG VÀ YẾU TỐ ĐỊA LÝ CỦA
HỆ THỰC VẬT TRÊN NÚI ĐÁ VÔI VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN, THANH HÓA
Đỗ Ngọc Đài
Khoa Sinh, Đại học Vinh
Qua quá trình nghiên cứu tính đa dạng về dạng sống và yếu tố địa lý hệ thực vật Bến En, Thanh hóa được cấu thành bởi bốn yếu tố chính, yếu tố nhiệt đới có tỷ lệ rất lớn 63,97%; tiếp đến là yếu tố đặc hữu với 31,56%; yếu tố ôn đới chiếm 3,07%; thấp nhất là yếu tố cây trồng 0,34%. Chúng tôi đưa ra phổ dạng sống của khu vực nghiên cứu:  SB = 82,40Ph + 6,70Ch + 1,40Hm + 7,54Cr + 1,96Th.

STUDIES ON BIODIVERSITY OF LIFE FORMS AND PHYTOGEOGRAPHY OF FLORA SYSTEM ON LIMESTONE MOUNTAIN AT BENEN NATIONAL PARK  THANHHOA PROVICE
Do Ngoc Dai
Facully Biology, Vinh University
Studies on biodiversity of life forms and phytogeography of the flora system was carried out on limistone mountain at Benen national park, Thanh hoa province. The plant species in Benen are mainly comprised of the tropical elements (63.97%) followed by the endemic elements  (31.56%),  the temperate elements (3.07%) and the cultivated elements (0.34%). Spectrum of Biology (SB) of the flora in Benen is summarized as follows: SB =  71.60 Ph + 5.03 Ch + 1.21 Hm + 6.55 Cr + 1.70 Th.
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ TRẮM CỎ (Ctenopharyngodon idellus  Cuvier et Valenciennes, 1844) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI Ở QUẢNG TRỊ
Lê Văn Dân
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Nguyễn Tường Anh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM
Cá trắm cỏ là loài cá nuôi nước ngọt chủ yếu ở Việt Nam. Nghiên cứu đặc điểm sinh học trong điều kiện nuôi ở Quảng Trị đã xác định được:

Cá đực thành thục lần đầu từ 1 đến 2 tuổi, đạt trọng lượng 1700 – 2400g, chiều dài 46 – 62cm. Cá cái thành thục lần đầu khi được 2 – 3 tuổi, có trọng lượng 1800 – 2800g, chiều dài 48 – 64cm. Mùa vụ sinh sản chính vụ từ tháng 2 đến tháng 4, tái phát từ tháng 3 đến tháng 9. Hệ số thành thục cao nhất vào tháng 4, đạt 15,9%. Độ béo Fulton và Clark tăng từ tháng 10 đến tháng 12, sau đó giảm dần từ tháng 12 đến tháng 4. Sức sinh sản tuyệt đối tăng theo trọng lượng cơ thể và sức sinh sản cá nuôi chính vụ lớn hơn tái phát.

SOME REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS CUVIER AND VALENCIENNES, 1984) IN QUANG TRI PROVINCE
Le Van Dan, College of Agricuture and Forestry, Hue University
Nguyen Tuong Anh, College of Sciences, National University of HCM City
Grass carp (Ctenopharyngodon idellus) is one of the mainly cultured freshwater fish in Vietnam. The research results of reproductive characteristics of the fish species under cultural conditions in Quang Tri province indicated that the male fish matured on the first time at age 1 to 2, its equtvalent mature weight and length oscillate from 1700 – 2400gam  and 46 – 62cm respectively.The first mature age of the female fish were from age 2 to 3, its equtvalent mature weight and length were  about 1800 – 2800gam and 48 – 64cm.  Main spawning season of the species lasted from Febuary to April and its spawning could repeat during the time from March to September. The mature coefficient of the Grass carp reached the highest level in April by about 15.9%. Fat indexes of Fulton and Clark of the species increased from October to December, which gradually decreased from December to April in the next year. Its absolute reproductive capacity increased in accordance with its body weight. The reproductive capacity of the fish spawned in main spawning season was higher than that spawned in any other time.
NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI CÁ CHẠCH (Misgurnus anguillicaudatus) ĐƯỢC CHUYỂN GEN HORMONE SINH TRƯỞNG NGƯỜI
Trần Quốc Dung1, 2
1Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế                                                2Viện Tài nguyên-Môi trường và Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
Trứng và tinh trùng của cá chạch (Misgurnus anguillicaudatus) được thành thục hoá bằng cách tiêm não thuỳ thể cá chép. Phôi cá chạch giai đoạn một tế bào thu nhận từ sự thụ thụ tinh nhân tạo được sử dụng để vi tiêm. Màng chorion của trứng thụ tinh được loại bỏ bằng enzyme tripsin trước khi tiêm gen hormone sinh trưởng người (hGH). Trứng sau khi tiêm được chuyển vào trong dung dịch Holtfreter bão hoà 100% không khí ở 27-28ºC. Sự mô tả quá trình phát triển của phôi cá chạch được  chuyển gen hGH chủ yếu dựa vào sự quan sát các đặc điểm hình thái và sinh lý của phôi dưới kính hiển vi. Kết quả nghiên cứu đã xác định được một số giai đoạn phát triển của phôi cá chạch được chuyển gen hGH lần lượt diễn ra như sau: trứng chưa thụ tinh, trứng một tế bào, trứng hai tế bào, trứng bốn tế bào, trứng tám tế bào, trứng 32 tế bào, trứng nhiều tế bào, thời kỳ đầu phôi vị, thời kỳ giữa phôi vị, thời kỳ cuối phôi vị, thời kỳ phôi thần kinh, thời kỳ bọc mắt, thời kỳ mầm đuôi, thời kỳ vây đuôi, thời kỳ cơ hiệu ứng, thời kỳ tim đập và thời kỳ nở.

Từ khoá: gen hormone sinh trưởng người, Misgurnus anguillicaudatus, sự phát triển phôi, thụ tinh nhân tạo, vi tiêm.

INVESTIGATION OF THE DEVELOPMENT OF LOACH EMBRYO
(MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS) TRANSFERRED HUMAN GROWTH HORMONE GENE
Tran Quoc Dung1, 2
1College of Pedagogy, Hue University
2Institute of Resource-Environment and Biotechnology, Hue University
Eggs and spermatozoa of loach (Misgurnus anguillicaudatus) were stimulated to mature by injection of carp pituitary. The embryos at one-cell stage obtained by artificial fertilization were used for microinjection. Before microinjection, the chorion membranes of the fertilized eggs were eliminated by tripsin. After microinjected with human growth hormone gene (hGH), the eggs were incubated in Holtfreter solution with 100% air saturation at 27-28ºC. The description of embryonic development of the loach transferred hGH gene was based on morphological and physiological features that can be readily observed under the inverted microscope in the living embryo. The results show that the embryonic development of the loach includes the following stages: unfertilized ovum, one-celled egg, two-celled egg, four-celled egg, thirty two-celled egg, multiple-celled egg, balstula, early gastrula, intermediate gastrula, late gastrula, formation auditory placodes, formation of optic vesicles, development of dermal fin rays in the caudal fin, effected muscle, heart beat and hatching
Key words: embryonic development, human growth hormone gene, microinjection, Misgurnus anguillicaudatus.
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR (Polymerase Chain Reaction)
ĐỂ PHÁT HIỆN  NHIỄM SẮC THỂ PHILADELPHIA TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BẠCH CẦU MÃN TÍNH DÒNG HẠT
(Chronic Myeloid Leukemia )
Phan Đình Điền
Khoa Sinh Hoá, Bệnh Viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh
Phạm Hùng Vân, Nguyễn Thái Sơn
Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
Sáu mươi mẫu máu của bệnh nhân được chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu mạn tính dòng hạt (Chronic Myeloid Leukemia-CML) được nghiên cứu để phát hiện nhiễm sắc thể Philadelphia mang gen tổ hợp BCR-ABL bằng kỹ thuật RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) và real-time PCR. Kết quả cho thấy có đến 59 bệnh nhân (98,33%) mang gen tổ hợp này trong máu ngoại biên, trong đó dạng BCR-ABLb2a2 chiếm 32,20%, dạng BCR-ABLb3a2 chiếm 44,07% và dạng kết hợp BCR-ABLb2a2+b3a2 chiếm 23,73%. Kết quả này cho thấy có thể dùng kỹ thuật PCR để phát hiện nhiễm sắc thể Philadelphia. Việc so sánh đối chiếu kết quả này với các tác giả khác trong và ngoài nước cũng được bàn luận để khẳng định giá trị của kỹ thuật.

APPLYING PCS TECHNIQUE IN THE DETECTION OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA
Phan Dinh Dien
Department of Bio-Chemistrty, Cho Ray Hospital, HCM City
Phm Hung Van, Nguyen Thai Son
University of Medicine and Pharmaceutics. HCM City
Peripheral blood samples from 60 Chronic Myeloid Leukemia patients were tested by RT-PCR (Reverse Trancription-Polymerase Chain Reaction) and Real-Time PCR to detect Philadelphia chromosome  containing BCR-ABL fusion gene. Results show that the BCR-ABL fusion gene was found in 59 (98.33%) of these 60 blood samples. In these 59 positive cases, the b3a2 type has the highest rate of 44.07%, followed by the b2a2 type with 32.2%, and the b2a2 + b3a2 combinative type with 23,73%. These results indicate that PCR technique can be used to detect Philadelphia chromosome. We also compared our results with those in other local and foreign researches to confirm the accuracy of this technique.
NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN β-GALACTOSIDASE TRONG E. COLI  BL21
Trần Văn Giang
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Quyền Đình Thi
Viện Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học Việt Nam
RESEARCH ON THE EXPRESSION OF -GALACTOSIDASE IN STRAIN E. COLI BL21
Tran Van Giang
College of Pedagogy, Hue University
Quyen Dinh Thi
Instute of Biotechnology, VAST
The -galactosidase enzyme was expressed in E. coli BL21/pEGal. The amount of protein is 1652,7, 1727,7, 1840,2 µg/ml at 1,5; 3 and 4,5 h respectively after inducing with IPTG. It shows a dark band and its molecular weight, being about 66 kD in SDS-PAGE, is also determined.
NGHIÊN CỨU SỨC SẢN XUẤT CỦA VỊT BỐ MẸ CHERRY VELLEY SUPER MEAT 2 (CV.SM2) NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN NÔNG HỘ
TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Nguyễn Đức Hưng, Đại học Huế
Lý Văn Vỹ
Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền Trung
Đàn vịt bố mẹ CV. Super Meat thế hệ 2 ( CV.SM2) nhập về Bình Định từ Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật VIGOVA có sức sống cao và khả năng phát triển tốt trong điều kiện nông hộ. Khẩu phần 100% TAHH cũng như khẩu phần được thay thế 20% và 50% bằng nguyên liệu địa phương (lúa, ngô) vịt đều cho tỷ lệ nuôi sống cao (97-98%). Khả năng sinh trưởng của vịt ổn định với tăng trọng bình quân là 61,99g/con/ngày (0-24 tuần tuổi). Khối lượng vịt lúc 8 tuần tuổi đạt 2300-2400g/con, lúc 24 tuần tuổi đạt 3500-3600g/con. Mật độ nuôi 10-12; 6-8; 3-4  con/m2 tương ứng với 0-8; 9-24 và trên 24 tuần tuổi, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của vịt là không đáng kể. Khẩu phần ăn và mật độ nuôi khác nhau trong phạm vi thí nghiệm này không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh sản của vịt. Tuổi đẻ trứng đầu tiên 170-173 ngày, khối lượng khi vào đẻ 3500g/con, khối lượng trứng đẻ đầu tiên 71-72g/quả. Sản lượng trứng bình quân 198 quả/mái/40 tuần đẻ (170-200), khối lượng trứng lớn (88-89g/quả). Tỷ lệ đẻ cao từ tuần 11 đến 35. Tỷ lệ thụ tinh cao (78-80), tỷ lệ nở cao (88-93%).Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng bình quân 3,7kg.

Có thể khuyến cáo sử dụng tới 50% nguyên liệu địa phương (lúa, ngô) thay TAHH công nghiệp cho vịt  bố mẹ CV.SM2 trong chăn nuôi nông hộ. Mật độ nuôi nên áp dụng là 10-12; 6-8; 3-4  con/m2 tương ứng với 0-8; 9-24; trên 24 tuần tuổi.

RESULTS  DROM THE RESEARCH ON  PRODUCTIVE  FERPORMANCES  OF  CHERRY  VALLEY  SUPER MEAT 2 (CV.SM2) RAISED IN BINH DINH
Nguyen Duc Hung, Hue University
Ly Van Vy
Central Vietnam Centre of Husbandary Research and Development
Results from the research on Cherry Velley Super (CV.SM2) raised in small household in Binh Dinh have shown that (1) the living weight of Ducks at 8 and 24 weeks of  age is 2100-2300g/head and  3600g/head, respectively, (2) the feed consumption rate (FCR) is 2,7- 2,8kg. (3) the immortality rate at 24 weeks of age is 98%. (4) the time ducks start to lay is when they reach 172 days of age, (5) the living weight when they start to lay is 3500g/ head. (6) the average percentage of laying is 70%, (7) the egg yield at the age of 40 weeks is 190, each weighing 88 - 89g. (8) the hatch rate/embryo rate is 79% and (9) the average feed consumption for 10 eggs is 3,7-4,0kg. The results obtained also show that these ducks have good adaptation, proper development and high egg-laying capacity under the ecological and raising conditions of Binh Dinh.
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHÍNH ÁP DỤNG CHO SẢN XUẤT NGÔ RAU Ở THỪA THIÊN HUẾ
Lê Thị Hoa, Nguyễn Thị Cách,
Trần Thị Ngân, Trịnh Thị Sen và CTV
Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Ngô rau là một loại rau cao cấp chứa nhiều chất dinh dưỡng và các loại vitamin, chất khoáng. Sản xuất ngô rau vừa cung cấp thực phẩm cho con người vừa cung cấp thức ăn xanh cho chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa. Ngô rau có thể trồng ở nhiều vùng khác nhau và trên nhiều chân đất khác nhau. Trên đất phù sa ở Thừa Thiên Huế trồng ngô rau với mật độ thích hợp là 14,2 vạn cây/ha đến 15,9 vạn cây/ha. Đã xác định được liều lượng phân chuồng bón cho ngô rau trên đất phù sa đến 12 tấn/ha vẫn cho hiệu quả rất cao. Đã xác định được liều lượng phân đạm và phân kali thích hợp bón cho ngô rau trên đất phù sa ở Thừa Thiên Huế là 120 – 150 kgN/ha và 90 kgK2O/ha.

STUDY ON APPROPRIATE CULTIVATED METHODS FOR VEGETABLE CORN IN THUA THIEN HUE PROVINCE
Le Thi Hoa, Nguyen Thi Cach,
Tran Thi Ngan, Trinh Thi Sen et al
College of Agriculture and Forestry, Hue univercity
Appropriate planting densities of vegetable corn on alluvial soil were 142000 plants/ha and 159000 plants/ha, respectively .
Manures were necessary for alluvial soil and the applying amount of 12 tons/ ha  resulted in great effects.
Appropriate nitrogen and potassium for vegetable corn on alluvial soil were 120 – 150 kg N/ha and 90 kg K2O/ha.
XÁC ĐỊNH CÁC GEN SINH ĐỘC TỐ CỦA VI KHUẨN E. COLI PHÂN LẬP TỪ LỢN CON BỊ TIÊU CHẢY
Nguyễn Xuân Hòa, Lê Văn Phước,
Phạm Quang Trung, Lê Xuân Ánh, Hồ Lê Quỳnh Châu
Trường Đại Học Nông Lâm, Đại học Huế
Nghiên cứu về gen sản sinh độc tố STa, STb, LT, VT2e của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập được trên địa bàn Thừa Thiên Huế cho kết quả như sau: Với mẫu bệnh phẩm là tim tỷ lệ dương tính với một trong các yếu tố độc lực là 4/6 (66,67%), bệnh phẩm ruột 3/6 (50%) và bệnh phẩm phân 20/49 (40,82%). Tỷ lệ vi khuẩn E. coli mang gen LT cao nhất 25/61 (40,98%), kế tiếp là vi khuẩn E. coli mang gen STb 18/61 (29,51%) và vi khuẩn E. coli  mang gen STa 9/61 (14,75%) sau cùng là vi khuẩn E. coli mang gen sản sinh độc tố dung huyết VT2e 6/61(9,84 %). Gen STa/STb số lượng 2/25 (chiếm tỷ lệ 8%),  STa/LT 4/25 (chiểm tỷ lệ 16%),  STa/VT2e số lượng 3/25 (chiếm tỷ lệ 12%). Trong tổ hợp 2 gen cao nhất là STb/LT 9/25 (chiếm tỷ lệ 36%). Tổ hợp 3 gen gồm có: STa/STb/VT2e 1/25 (chiếm tỷ lệ 4%), STa/LT/VT2e 1/25 (chiếm tỷ lệ 4%), cao nhất là STb/LT/VT2e  2/25 (chiếm tỷ lệ 8%). Tần suất hiện khuẩn lạc mang gen STb (0,43), LT (0,36).
Từ khóa: Gen sản sinh độc tố, độc tố đường ruột, độc tố VT2.
IDENTIFICATION OF COMMON TOXINS OF E. COLI  ISOLATED FROM DIARROEIC WEANED PIGLET BY PCR
Nguyen Xuan Hoa, Le Van Phuoc,
Pham Quang Trung, Le Xuan Anh, Ho Le Quynh Chau
College of Agriculture and Forestry, Hue University
The indentification of common toxin of E. coli in 61 strains isolated from diarrhoeic  post weaned piglets was conducted by PCR. The results from 61 strains isolated  showed that there were 25 isolates having the LT toxin representing 40,98%, the rate of isolates having toxin STb was 27,87% and that of isolates having STa and VT2e were 29,51, 14,75 and 9,84 %.
NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ NHIỄM ẤU TRÙNG SÁN LÁ SONG CHỦ (METACERCARIA) TRÊN CÁ CHÉP VÀ CÁ TRẮM CỎ GIAI ĐOẠN CÁ GIỐNG ƯƠNG NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Trương Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Phước
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Kiểm tra metacercaria trên 500 mẫu cá cá chép và cá trắm cỏ ở giai đoạn cá giống, chúng tôi đã xác định được 3 loài metacercaria trên cá chép và cá trắm cỏ, đó là Centrocestus formosanus, Clonorchis sinensis và Haplorchis taichui. Tỷ lệ nhiễm metacercaria trên cá chép là 65,4% và cá trắm cỏ là 55,8%. Metacercaria của Centrocestus formosanus ký sinh trên mang cá, cường độ nhiễm trung bình của chúng trên cá chép và cá trắm cỏ lần lượt là 5,7 và 4,4 ấu trùng/mang cá. Metacercaria của Clonorchis sinensis và Haplorchis taichui ký sinh trong cơ cá. Tỷ lệ nhiễm  Clonorchis sinensis trên cá chép là 27,5% và trên cá trắm cỏ là 24,6%. Tỷ lệ nhiễm Haplorchis taichui trên cá chép là 32,9% và trên cá trắm cỏ là 27,5%.

STUDY ON THE INFECTION OF METACERCARIA ON COMMON CARP AND GRASS CARP AT THE FINGERLING STAGE
Truong Thi Hoa, Nguyen Ngoc Phuoc
College of Agriculture and Forestry, Hue University
The study was carried out on 500 fingerlings of two species: common carp and grass carp. We have identified that of these 500 fingerlings, there were three species of metacercaria -  Centrocestus formosanus, Clonorchis sinensis and Haplorchis taichui - having been infected. The infection rate of Metacercaria among the fingerlings of common carp was 65.4% and among the fingerlings of grass carp was 55.8%. Metacercaria of Centrocestus formosanus was infected on the fish gill and its intensity infection among fingerlings of common carp and grass carp in turn were 5.7 and 4.4 larval /fish gill respectively . Metacercaria of Clonorchis sinensis and  Haplorchis taichui was identified in  fish tissues. The infection rate of Clonorchis sinensis  on common carp were 27.5% and on grass carp were  24.6%. The rate of infection of Haplorchis taichui on common carp and grass carp were 32.9% and 27.5% respectively.
Keyword: common carp, grass carp, Centrocestus formosanus, Clonorchis sinensis and Haplorchis taichui .
HIỆU QUẢ SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON SAU CAI SỮA KHI SỬ DỤNG KHẨU PHẦN ĂN CÓ BỔ SUNG VI KHUẨN LACTOBACILLUS FERMENTUM
Trần Thị Thu Hồng, Phạm Hồng Sơn,
Trần Quang Vui, Đỗ Thị Lợi
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Hai bước thí nghiệm được thực hiện để kiểm định ảnh hưởng của Lactobacillus fermentum phân lập từ bia đối với lợn sau cai sữa khi bổ sung vào khẩu phần ăn. Trong bước 1, hai mươi sáu khuẩn lạc thuần đã được phân lập từ phế phụ phẩm của nhà máy bia HUDA, Huế. Trình tự 16S rDNA của các chủng này đã xác định rằng vi khuẩn lên men sinh acid lactic chiếm ưu thế. Cụ thể có bốn loài vi khuẩn lên men sinh acid lactic là Lactobacillus fermentum, Lactobacillus mucosae, Lactobacillus plantarum và Lactobacillus brevis, trong đó L. fermentum chiếm ưu thế.

Trong bước 2, hiệu quả sinh trưởng của lợn con sau cai sữa khi sử dụng khẩu phần ăn có bổ sung vi khuẩn L. fermentum phân lập từ phế phụ phẩm nhà máy bia đã được nghiên cứu. 16 lợn con (10,67±0,60 kg) được chia ngẫu nhiên thành hai lô thí nghiệm (N=8), trong đó một lô có bổ sung vi khuẩn L. fermentum với liều 109 CFU/ngày (10 ml x 108 CFU/ml) còn lô kia không bổ sung vi khuẩn L. fermentum. Thí nghiệm được kéo dài 56 ngày. Kết quả cho thấy rằng sự bổ sung L. fermentum đã làm tăng khả năng ăn vào của lợn tại tuần thứ 5-6 của thí nghiệm và làm giảm tiêu tốn thức ăn trên kg tăng trọng qua các giai đoạn thí nghiệm (P<0,05). Lactobacillus fermentum có khuynh hướng làm tăng trọng lượng và giảm tiêu chảy ở lợn con sau cai sữa.

THE INFLUENCE OF INCLUSION OF LACTOBACILLUS FERMENTUM ISOLATED FROM BREWERY GRAIN IN THE DIET ON THE PERFORMANCE OF POST-WEANING PIGLET
Tran Thi Thu Hong, Pham Hong Son, Tran Quang Vui, Do Thi Loi
College of Agriculture and Forestry, Hue University
Two phases of research were done to isolate and then verify the effect of Lactobacillus fermentum of beer factory by-product origin. In the first one, twenty-six colonies isolated from by-product of  HUE HUDA Brewery. 16S rDNA gene sequence of these strains indicated that lactic acid bacteria dominated  all the others. Four strains of lactic acid bacteria were found namely  Lactobacillus fermentum, Lactobacillus mucosae, Lactobacillus plantarum and Lactobacillus brevis, among these L. fermentum potentially dominated.
In the 2nd experiment, the performance of post-weaning piglets using the diet with inclusion of L. fermentum isolated from brewery grain was investigated. Sixteen piglets with an initial average body weight of 10,67±0,60 kg were used. They were randomly allocated by sex into two treatments, with eight replications in each, and fed with the diet without (the negative  control) and with (the experimental) Lactobacillus fermentum.  After 56 days of observation, the results showed that Lactobacillus fermentum increased daily feed intake of piglets at 5-6 weeks and decreased feed conversion ratio (P<0,05). The study implies that Lactobacillus fermentum at 108 CFU/ml improves average daily gain and reducing diarrhea in post-weaning piglets.
KIỂM TRA KHÁNG THỂ KHÁNG TOXOPLASMA GONDII  TRONG HUYẾT THANH NGƯỜI VÀ GIA SÚC TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Đinh Thị Bích Lân
Viện TNMT&CNSH, Đại học Huế
Chúng tôi đã kiểm tra kháng thể kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh người và gia súc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy:

- Ở người, tỷ lệ huyết thanh cho kết quả dương tính biến động từ 8 đến 30%, tùy thuộc vào việc người có tiếp xúc thường xuyên với gia súc hay không.

- Ở heo, tỷ lệ huyết thanh cho kết quả dương tính thay đổi từ 10% đến 63%, tùy thuộc vào phương thức chăn nuôi heo và mèo có tiếp xúc thường xuyên với heo, thức ăn heo hay không.

- Tỷ lệ huyết thanh cho kết quả dương tính của mèo nuôi ở thành phố và nông thôn tương ứng là 33 và 87%.

Từ khoá: Người, Mèo, Heo, Toxoplasma gondii, Thừa Thiên Huế.

EXAMINATION ON ANTIBODIES AGAINST TOXOPLASMA GONDII  IN HUMAN AND ANIMAL SERA IN THUA THIEN HUE PROVINCE
Dinh Thi Bich Lan
Institute of Resouces Environment and Biotechnology, Hue University
We have examined antibodies against Toxoplasma gondii in human and animal sera in Thua Thien Hue province. Results from our study showed that:
-  In human, the percentage of positive sera varies from 8 to 30%, depending on how often the people contact with animal or animal products.
- In pigs, the percentage positive sera varies from 10 to 63%,  depending on pig-raising methods and how often cats contact with pigs and pig’s feed.
- The percentage of positive sera are 33%  and 87% in cities and in countrysides respectively.
Key words: Human, Cat, Pig, Toxoplasma gondii, Thua Thien Hue.
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA LỢN LAI  PIETRAIN X (YORKSHIRE X MÓNG CÁI) ĐƯỢC NUÔI BẰNG NGUỒN THỨC ĂN SẴN CÓ TRONG NÔNG HỘ Ở QUẢNG TRỊ
Phùng Thăng Long
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Nguyễn Phú Quốc
Sở NN&PTNT, tỉnh Quảng Trị
Mục đích chính của nghiên cứu này là đánh giá khả năng sinh trưởng, sức sản xuất thịt của tổ hợp lợn lai Pietrain x (Yorkshire x Móng Cái) [P x (Y x MC)] được nuôi bằng nguồn thức ăn sẵn có trong nông hộ ở Quảng Trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy lợn lai P x (Y x MC) được nuôi thịt trong nông hộ bằng các khẩu phần tự phối trộn dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương có hàm lượng protein thô 18%, 16%, 14 % và mật độ năng lượng trao đổi thứ tự  là 3000, 2950 và 2975 Kcal/kg thức ăn, tương ứng với 3 giai đoạn sinh trưởng của lợn 10-30 kg, 31-60 kg và 61 kg - xuất chuồng (85-90 kg) cho tăng trọng nhanh (636,39 g/ngày đêm), chi phí thức ăn để sản xuất ra 1 kg thịt lợn hơi thấp (3,40 kg/kg tăng trọng) và tỷ lệ nạc/thân thịt xẻ cao (53,32%) không thua kém lợn lai P x (Y x MC) được nuôi bằng các hỗn hợp thức ăn hoàn chỉnh về các chỉ tiêu năng suất và chất lượng thịt xẻ. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng có thể phát triển lợn lai P x (Y x MC) trong đều kiện chăn nuôi nông hộ.

Từ khóa: Lợn lai, P x (Y x MC), thức ăn và nuôi dưỡng, sinh trưởng, chất lượng thịt xẻ

STUDY ON GROWTH PERFOMANCE AND CARCASS CHARACTERISTICS OF PIETRAIN X (YORKSHIRE X MONG CAI) CROSSBRED PIGS RAISED UNDER HOUSEHOLD CONDITIONS BASED ON FEED RESOURCES AVAILABLE IN QUANGTRI PROVINCE
Phung Thang Long
College of Agriculture and Forestry, Hue University
Nguyen Phu Quoc
Department of Agriculture and Rural Development, Quang Tri Province
The experiment was carried out to evaluate the growth performance and carcass characteristics of Pietrain x (Yorkshire x Mong Cai) crossbred pigs raised under household conditions based on feed resources available in Quang Tri province. The result have showed that the Pietrain x (Yorkshire x Mong Cai) crossbred pigs - raised under household conditions with diets formulated from feed resources available in Quang Tri province with the rude protein contents of 18%, 16%, 14% and the energy concentration of 3000, 2950 và 2975 Kcal ME/kg feed for growing periods of 10-30 kg, 31-60 kg and 61 kg - slaughter weight, respectively -  have high daily weight gain (636,39 g/day), low feed conversion ratio (3,40 kg feed/kg gain) and high lean meat percentage (53,32%) in the carcasses. These figures  are equivalent to those from  the study on Pietrain x (Yorkshire x Mong Cai) crossbred pigs raised with complete feed. These resutls implies that we can develop Pietrain x (Yorkshire x Mong Cai) crossbred pigs under household production conditions.
Keywords: crossbred pigs, Pietrain x (Yorkshire x Mong Cai), feed and feeding, growth, carcass chracteristics
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THAY THẾ MỘT PHẦN PHÂN ĐẠM VÔ CƠ BẰNG MỘT SỐ CHẾ PHẨM (PHÂN) SINH HỌC CHO CÂY DƯA LEO (Cucumis sativus L.) TRÊN ĐẤT THỊT NHẸ VỤ XUÂN 2009 TẠI QUẢNG TRỊ
Trần Thị Lệ, Nguyễn Hồng Phương 0914 913 299
Thí nghiệm được thực hiện tại Thị xã Đông Hà, Quảng Trị vụ Xuân 2009. Thí nghiệm sử dụng  phân Wehg (OM: 5%; B: 0,6%; NaOH: 0,7%; Chất béo: 0,03%) và Vườn Sinh Thái (acid amin: 104g/l; Zn: 9,72g/l; B: 5,82g/l; Mo: 4,74g/l; Cu: 2,8; Pb: 0,009g/l; Cr: 0,002g/l, gồm 8 công thức (75kgN, 35kgN, 35kgN+4,5lWehg, 35kgN+5lWehg, 35kgN+5,5lWehg; 35kgN + 300ml VST; 35kgN+450mlVST; 35kgN+600mlVST, tính trên 1 ha) được thử nghiệm để tìm hiểu ảnh hưởngcủa chúng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống dưa leo F1 Amata 765 và tìm hiểu khả năng thay thế của 2 loại phân trên cho 50% lượng N vô cơ. Kết quảthí nghiệm cho thấy:  Ở mức bón 35kgN,  tổng số hoa/cây, tổng số hoa cái/cây, tổng số quả/cây, năng suất lý thuyết và năng suất thực thu đều có kết quả thấp hơn các công thức khác; Mức 75kgN, 35kgN + 5lWehg, 35kgN + 600mlVST thì số hoa cái/cây,  số quả hữu hiệu/cây, tỷ lệ đậu quả, năng suất lý thuyết và năng suất thực thu tương đương nhau. Số quả hữu hiệu cao nhất 2,8 quả/cây (75kgN), tiếp theo 2,73 quả/cây (35kgN + 600mlVST ), 2,67 quả/cây (35kgN + 5lWehg) và thấp nhất 2,13 quả/cây (35kgN). Kết quả thu được tương tự với năng suất lý thuyết và năng suất thực thu. Năng suất thực thu cao nhất 14,96 tấn/ha (75kgN) tiếp đến 14,65 tấn/ha (35kgN + 600mlVST ), 14,48 tấn/ha (35kgN + 5lWehg) và thấp nhất 12,57 tấn/ha (35kgN). Thí nghiệm cũng cho thấy, các loại phân bón không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu như: chiều dài trái, đường kính trái và trọng lượng trái dưa leo.

Từ khoá: Amata 765, phân đạm, phân Wehg, phân Vườn Sinh Thái, Phân tích chi phí lợi nhuận, Quảng Trị.

TIÊU ĐỀ TIẾNG ANH
STUDY ON REPLACING PART OF FERTILIZERS WITH SOME KINDS OF BIOFERTILIZERS TO SOIL PRODUCING SPRING CUCUMIS SATIVUS L. IN QUANG TRI PROVINCE.

This study was conducted in The Area of Fresh Quality Vegetables- Dong Ha Town, Quang Tri Province in Spring 2009. Two biofertilizers and their components are Wehg (OM: 5%; B: 0,6%; NaOH: 0,7%; Fat: 0,03%), and Garden Ecology (acid amin: 104g/l; Zn: 9,72g/l; B: 5,82g/l; Mo: 4,74g/l; Cu: 2,8; Pb: 0,009g/l; Cr: 0,002g/l). The experiments including 8 formula (75 kgN, 35kgN, 35kgN+4lWehg, 35kgN+4.5lWehg, 35kgN+5lWehg; 35kgN+300mlVST, 35kgN+450 mlVST and 35 kgN+600 mlVST/ha) were tested to find out their effects on the growth and yield of commercial cucumber variety ‘Amata 765’. These tests have revealed the possibility of replacing part of nitrogen fertilizers (50%) with biofertilizers. The results indicated that with the rate of 35 kgN the total number of flowers/plant, female flowers/plant, fruits/plant, the theoretical and real yields are all lower than those from plants treated with other formulas; The rate of 75kgN, 35kgN + 5 lWehg, 35kgN.+ 600 mlVST have showed that the total number of female flowers/plant, and the number of effective fruits/ plant, the percentage of bean, the theoretical and real yields are equal. The number of effective fruit is highest with 2,8 fruit/plant (75kgN), followed by 2,73 fruit/ plant (35kgN + 600 mlVST), 2,67 fruit/plant (35kgN+5lWehg) and lowest with 2,13 fruit/plant (35kgN). The results have showed that the theoretical yields are similar to real yields.The highest real yeild is 14,96 tons/ha (75kgN) followed by 14,65 tons/ha (35kgN+600mlVST) and 14,48 tons/ha(35kgN+5lWehg), and the lowest is 12,57 tons/ha (35kgN). The results have also showed that the type of fertilizer has no effect on the length, diameter and weight of the fruits
Keywords: Amata 765, nitrogen fertilizer, Wehg, ‘the Ecology Garden “, cost benefit analysis, Quang Tri.
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH HÓA VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA NẤM HOÀNG CHI GANODERMA COLOSSUM
Đoàn Suy Nghĩ, Nguyễn Thị Thu Thủy                                                                                     Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
STUDY ON SOME BIOCHEMICAL INDEX AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF MUSHROOM GANODERMA COLOSSUM
Doan Suy Nghi, Nguyen Thi Thu Thuy
College of Sciences, Hue University
Some biochemical index of mushroom Ganoderma colossum were identified: Flavonooid (7,38 ± 0,20)%; reductive sugar content (5,33 ± 0,10)%; VitaminC: 0,089 ± 0,020. The extract from mushroom  Ganoderma colossum  by water or etylic had antibacterial activity to  two groups: bacterial G+(B. pumilus, B. cereus, B. subtilis, S. aureus) and bacterial G-(E. coli, S. typhi, V. parahaemaliticus). Flavonoid  extract from mushroom Ganoderma colossum  had  better antibacterial activity than that from mushroom  Ganoderma colossum  by water or etylic.
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘC TỐ CÁC NÓC (S. SPADICEUS RICH) LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC CỦA CHUỘT NHẮT TRẮNG SWISS VÀ KHẢ NĂNG THÁI ĐỘC CỦA NẤM HOÀNG CHI
Đoàn Suy Nghĩ, Hoàng Thị Hà
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
STUDYING  THE EFFECTS OF TOXIN EXTRACTED FROM PUFFER               S. SPADICEUS RICH ON  SOME HEMATOLOGICAL INDEX OF SWISS WHITE MICE AND ABILITY ELIMINATE TOXIN OF MUSHROOM G. COLOSSUM
Doan Suy  Nghi, Hoang Thi Ha
College of  Science, Hue University
CHƯA SỬA XONG VÌ CÒN THIẾU PHẦN TIẾNG VIỆT
The puffer S. spadiceus Rich were collected from sea water in  Thua Thien Hue province. Toxicity of puffer was tested on Swiss white mice whose average weight was about 30 – 30,5g. A  dose of 0,1ml liquid extracted from the eggs, liver and somatic muscle from puffer or a dose of 1ml extracted from mushroom S. spadiceus was injected into abdominal membrane of the mouse. Extracts from puffer affected the hematological system of Swiss white mouse reducing the number of hematocyte (erythrocyte), increasing the number of plasmocyte (leucocyte) and changing the leucocytic formular of peripheral blood. On the groups injected with extract from puffer and mushroom S. spadiceus  had an erythrocyte number reducing lesser  and a  leucocyte number increasing lesser and leucocytic formular, changing lesser  than groups injected extract from puffer a without  injected extract from mushroom  S. spadiceus. The obtained results proved that: mushroom S. spadiceus  have hematic tonic.
NĂNG SUẤT  SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LAI F1 (♂LANDRACE X ♀YORKSHIRE) PHỐI TINH ĐỰC F1 (♂DUROC X♀PIETRAIN) TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TRANG TRẠI TẠI  QUẢNG BÌNH
Lê Đình Phùng
Trường Đại Học Nông Lâm, Đại học Huế
Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tổng thể và theo từng lứa đẻ năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (♂Landrace x ♀Yorkshire) được phối tinh đực lai F1 (♂Duroc x ♀ Pietrain) nuôi trong điều kiện trang trại ở Quảng Bình và xác định mối tương quan kiểu hình giữa các tính trạng sinh sản. Nghiên cứu đã được tiến hành trên 194 lợn nái lai F1(Landrace x Yorkshire). Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng sinh sản của lợn nái lai F1 (Landrace x Yorkshire) là tương đối tốt: Số con sơ sinh là 10,31 con/ổ; khối lượng sơ sinh đạt 1,35 kg/con;  số con cai sữa lúc 23 ngày là 9,07 con/ổ đạt khối lượng 5,88 kg/con; hệ số lứa đẻ là 2,54 lứa/năm; khối lượng lợn con/nái/năm đạt 134,65 kg. Khả năng sinh sản của lợn nái lai F1 (Landrace x Yorkshire) khác nhau giữa các nhóm lứa đẻ (P <0,05). Lợn nái lai F1 (Landrace x Yorkshire) có khả năng sinh sản tốt nhất từ lứa đẻ thứ 3 đến lứa thứ 6 với chỉ tiêu tổng hợp số kg lợn con cai sữa/nái/năm đạt 138,31 kg so với 129,69 kg của nhóm lứa đẻ thứ nhất và thứ 2, và với 133,98 của nhóm lứa đẻ từ thứ 7 đến thứ 9.  Có mối tương quan kiểu hình chặt chẽ (P < 0,001) giữa một số tính trạng sinh sản như số con sơ sinh, số con cai sữa, khối lượng sơ sinh và khối lượng cai sữa.

Từ khóa:  Sinh sản, Lợn,  F1(Landrace x Yorkshire), F1 (Duroc x Pietrain), Quảng Bình

REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF F1 (♂Landrace x ♀Yorkshire) CROSSBRED SOWS MATED WITH F1 (♂Duroc x♀PietraIn) CROSSBRED BOARS IN INDUSTRIAL PIG FARMS IN QUANGBINH PROVINCE
Le Đinh Phung
College of Agriculture and Forestry, Hue University
This research was aimed at evaluating the reproductive performance of F1 (♂Landrace x ♀Yorkshire) crossbred sows mated with F1 (♂Duroc x ♀ Pietrain) crossbred boars in industrial pig farms in Quangbinh province and identifying the phenotypic correlations among reproductive traits. The research was done on 194  F1(Landrace x Yorkshire) crossbred sows. Results showed that F1 (Landrace x Yorkshire) crossbred sows had rather good reproductive performance, specifically, litter size at farrowing 10.31 piglets/litter; piglet body weight at farrowing 1.35 kg/piglet; litter size at weaning at 23 days old 9.07 piglets/litter, body weight at weaning 5.88 kg/piglet; number of litters/year 2.54 litters/year; total kg of weaning piglets/sow/year 134.65 kg. Reproductive performance of F1 (Landrace x Yorkshire) crossbred sows differed among litters (P <0.05). F1 (Landrace x Yorkshire) crossbred sows had the highest reproductive performance from 3rd to 6th litter with 138.31 kg weaning piglets/sow/year compared to 129.69 kg of 1st and 2nd litter and to 133.98 of 7th to 9th litter.  Strong phenotypic correlations existed (P < 0.001) among reproductive trais of litter size at farrowing and at weaning, piglet body weight at farrowing and at weaning.
KHẢ NĂNG  SINH  SẢN CỦA  LỢN NÁI  LAI  F1 (♂YORKSHIRE x ♀LANDRACE) VÀ NĂNG SUẤT CỦA LỢN THỊT LAI 3 MÁU ♂ (♂DUROC x ♀LANDRACE) x ♀(♂YORKSHIRE x ♀LANDRACE)
Lê Đình Phùng, Nguyễn Trường Thi
Trường Đại Học Nông Lâm, Đại học Huế
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái lai F1(♂Yorkshire x ♀Landrace) được phối tinh đực F1(♂Duroc x ♀Landrace), khả năng sinh trưởng và phẩm chất thịt của lợn thịt lai 3 máu ngoại được sinh ra khi nái lai F1(♂Yorkshire x ♀Landrace) được phối tinh đực lai F1(♂Duroc x ♀Landrace) nuôi trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp. Nghiên cứu được tiến hành trên 166 lợn nái F1 (Yorkshire x Landrace) và 50 lợn thịt lai 03 máu ngoại (Duroc x Landrace) x (Yorkshire x Landrace). Kết quả nghiên cứu cho thấy lợn nái F1 (Yorkshire x Landrace) động dục lần đầu lúc 214,4 ngày tuổi, được phối giống lần đầu lúc 259 ngày tuổi và đẻ lứa đầu lúc 383,7 ngày tuổi, số con sơ sinh 10,41 con/lứa, số con để lại nuôi 9,84 con/lứa, khối lượng sơ sinh của những con để nuôi 1,66 kg/con, lợn con được cai sữa lúc 24 ngày với số con cai sữa 9,25 con/lứa, đạt khối lượng 6,35 kg/con, và  khối lượng lợn con cai sữa /nái/năm 144,5 kg. Lợn thịt lai 03 máu ngoại (Duroc x Landrace) x (Yorkshire x Landrace) trong giai đoạn từ 75 đến 164 ngày tuổi có tăng trọng trung bình 742 g/con/ngày, tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng 2,55 kg, khối lượng lợn hơi vào lúc 163 ngày tuổi 113 kg, tỉ lệ móc hàm 82,2%, tỉ lệ thịt xẻ 74,6%, tỉ lệ nạc 59,3%, tỉ lệ mỡ 15,3% và độ dày mỡ lưng tại vị trí P2 là 1,01 cm. Lợn nái lai F1(♂Yorkshire x ♀Landrace) và lợn thịt lai 3 máu ngoại khi lợn nái này được phối tinh bởi đực lai F1(♂Duroc x ♀Landrace) có khả năng sản xuất tốt trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp.

Từ khóa: Năng suất, Lợn,  F1 (Yorkshire x Landrace),  F2  (Duroc x Landrace) x (Yorkshire x Landrace)

REPRODUCTION PERFORMANCE OF  F1 (♂YORKSHIRE x ♀LANDRACE) CROSSBRED SOWS AND PERFORMANCE OF ♂ (♂DUROC x ♀LANDRACE) x♀(♂YORKSHIRE x ♀LANDRACE) PIGS
Le Đinh Phung, Nguyen Truong Thi
College of Agriculture and Forestry, Hue University
This study was aimed at evaluating reproduction performance of F1(♂Yorkshire x♀Landrace) crossbred sows, growth performance and meat quality of ♂(♂Duroc x ♀Landrace) x ♀ (♂Yorkshire x ♀Landrace) pigs. This study was conducted on 166 F1 (Yorkshire x Landrace) sows and 50 (Duroc x Landrace) x (Yorkshire x Landrace) fatterning pigs. Results showed that F1 (Yorkshire x Landrace) sows had first oestrus at 214.4 days old, were first inseminated at 259 days of age and first farrowed at 38.7 days old. Litter size was 10.41 piglets/litter, litter size after culling was 9.84 piglets/litter, body weight of piglets after culling was 1.66 kg/piglet, piglets were weaned at 24 days, litter size at weaning was 9.25 piglets/litter, body weight at weaning was 6.35 kg/piglet, total kg of piglets at weaning/sow/year was 144.5 kg. Crossbred pigs (Duroc x Landrace) x (Yorkshire x Landrace) had an average daily weight again of 742 g/day in the period from 75 to 164 days old, and feed conversion ratio was 2,55 kg of feed intake/kg daily weight gain, living body weight at 163 days old was 113 kg, dressing percentage 74.6%, lean percentage 59.3%, fat percentage 15.3% and backfat at P2 was 1.01 cm.
CẤU TRÚC THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở HỆ THỐNG SÔNG Ô LÂU,
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Võ Văn Phú
Trường Đại học Khoa học, Đại học huế
Nguyễn Duy Thuận
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Thành phần loài cá ở hệ thống sông Ô Lâu khá đa dạng. Đã xác định được 109 loài, 76 giống với 31 họ thuộc 11 bộ cá khác nhau. Số loài phong phú nhất thuộc về bộ cá Chép (Cypriniformes) với 47 loài (chiếm 43,12%). Sự ưu thế về thành phần loài của bộ cá Chép trong khu hệ thể hiện tính chất nước ngọt điển hình. Chúng tôi đã tiến hành so sánh thành phần loài cá sông Ô Lâu với các khu hệ cá trong cả nước và bước đầu nhận định thành phần loài cá sông Ô Lâu nằm trong khu Đông Trường Sơn. Yếu tố Bắc Việt Nam là chủ yếu, song yếu tố Mekong, yếu tố bản địa rõ nét hơn ở các khu khác của tỉnh địa lý động vật cá Bắc Việt Nam. Thành phần loài cá ở hệ thống sông Ô Lâu vừa có những loài chung với khu hệ cá miền Bắc vừa có những loài chung với khu hệ cá miền Nam. Điều này cho thấy khu hệ cá sông Ô Lâu mang tính chất chuyển tiếp giữa khu hệ cá miền Bắc và khu hệ cá miền Nam.
THE STRUCTURAL  COMPOSITION OF FISH SPECIES IN O LAU RIVER - THUA THIEN HUE 
Vo Van Phu 

                                                                                             College of Sciences, Hue University 

Nguyen Duy Thuan

College of Pedagogy, Hue University 

SUMMARY 
The composition of some fish species in Olau river is  of wide biodiversity. Our study have revealed 109 species, 76 genus, 31 families belonging to 11 different orders, among which, the Cypriniformes is the one being the most plentiful with 47 species reaching 43.12%. The domination in composition of Cypriniformes in regional fauna shows  the typical fresh water’s quality. We have carried out typical comparison between  Olau river species’s composition of the fish in Olau river and that of the regional fauna  over the country and initially determined the fish components of this river in the Truong Son Eastern. Factors charavyerized fish species in the North Vietnam are dominating, but those characterized fish species in Mekong and indigenous areas are clearer in other animal fish geography of North Vietnam region. Olau river which has the same species with both the fish regional fauna in the North and in the South. This shows that the fish regional fauna in Olau river has the transitional nature between Northern and Southern the fish regional fauna. 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MOLYBDENUM (Mo) ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LẠC (Arachis hypogaea L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT Ở THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Hữu Trung
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Hoàng Minh Tấn
Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
Đỗ Quý Hai
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Molybdenum (Mo) là nguyên tố vi lượng có tác dụng quan trọng đến sự cố định đạm, chuyển hoá đạm và nhiều hoạt động sinh lý khác của cây lạc nhưng hàm lượng của nó trong đất cát trồng lạc ở Thừa Thiên Huế rất thấp. Bên cạnh đó, nông dân ở đây chưa bón bổ sung vi lượng cho cây trồng. Thí nghiệm này được tiến hành tại trung tâm nghiên cứu cây trồng Tứ Hạ và đã xác định được: Bón bổ sung Mo cho lạc đã tăng sinh trưởng và năng suất ở mức sai khác có ý nghĩa, năng suất lạc củ tăng tới 14,96 – 17,54%, nồng độ xử lý Mo có tác dụng cao nhất cho cây lạc trồng trên đất cát ở Thừa Thiên Huế là 0,03%, thời kỳ xử lý có hiệu quả nhất là xử lý hạt trước khi đem gieo và phun lên lá vào giai đoạn kết thúc ra hoa.

EFFECTS OF MOLYBDENUM (Mo) ON GROWTH AND YIELD OF PEANUT (Arachis hypogaea L.) ON SANDY SOIL IN THUA THIEN HUE PROVINCE
Nguyen Dinh Thi, Nguyen Huu Trung
College of Agriculture and Forestry, Hue University
Hoang Minh Tan
Hanoi No. 1 Agricultural University
Do Quy Hai
College of Sciences, Hue University
Molybdenum (Mo) plays important roles on the growth and yield of peanut since it activates nitrogenase, nitratreductase enzymes and others. Thua Thien-Hue sandy soil has been  deficient in Mo. and farmers aren’t applying Mo. in peanut production. Extensive studies were conducted at Tu Ha Crops Research Center, Agronomy Faculty, Hue University of Agriculture and Forestry, to evaluate the effect of using Mo. in different concentrations and growth stages of peanut growth and productivity. Experiments were conducted in RCBD design with three replications. The results showed that: the effects of Mo. on growth and yield are of great significance. Comparing with control, the yield could increase up to 14.96% - 17.54 %.  The best concentration of Mo. application for peanut on sandy soil in Thua Thien Hue is 0.03%. Application resulted in better pod-yield at sowing stage and at after-flowering stage than at other times.
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA CỦA ĐỘNG VẬT CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT NHẰM TỪNG BƯỚC CHỌN LỌC TẠO NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PROBIOTICS
Hồ Trung Thông, Hồ Lê Quỳnh Châu
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Nghiên cứu này đã được tiến hành nhằm bước đầu xác định tiềm năng probiotic ở mức độ in vitro của 11 chủng vi sinh vật được phân lập từ dịch dạ dày và dịch ruột non của lợn, nước muối dưa và yaourt. Các chủng vi sinh vật được thử nghiệm khả năng sống trong các điều kiện tương tự đường tiêu hóa của lợn. Kết quả nghiên cứu này cho thấy hầu hết các chủng vi sinh vật phân lập được đều không tồn tại được ở pH1. Chỉ có 4/11 chủng (LA5, LA6, LA7 và LA11) có khả năng tồn tại trong dịch dạ dày ở pH2 sau 180 phút xử lý. Các chủng này được sàng lọc tiếp qua các môi trường chứa pepsine (3g/L, pH2), pancreatine (1g/L, pH8) và muối mật (0,3%). Kết quả cho thấy cả 4 chủng đều có khả năng thích nghi cao trong các môi trường xử lý, có thể tồn tại được trong đường tiêu hóa của động vật. Kết quả định danh bằng phương pháp giải trình tự gen 28S rRNA cho thấy chủng LA5 và LA11 thuộc loài Saccharomyces cerevisiae, chủng LA6 và LA7 thuộc loài Kazachstania bovina. Loài Saccharomyces cerevisiae thường được sử dụng trong sản xuất các chế phẩm probiotic dùng cho người và động vật. Như vậy, có thể sử dụng hai chủng LA5 và LA11 thuộc loài Saccharomyces cerevisiae để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo cho mục đích tạo nguyên liệu sản xuất probiotics.

Từ khóa: probiotic, thử nghiệm in vitro, vi sinh vật

STUDY ON TOLERANCE TO ANIMAL GASTROINTESTINAL TRACT CONDITIONS OF SOME MICROORGANISM STRAINS TO CREATE MATERIALS FOR PROBIOTIC PRODUCTION
Ho Trung Thong, Ho Le Quynh Chau
College of Agriculture and Forestry, Hue University
This study was aimed at preliminarily evaluating the in vitro potential probiotic of 11 microorganism strains isolated from different sources. These strains were assayed for their capacity of resistance to the mimic animal gastrointestinal tract conditions. The viability of examined strains almost could not be found in pH1. With regard to 11 tested strains, only four isolates (LA5, LA6, LA7 and LA11) could survive after treated in pH2 gastric juice for 180 minutes. The four strains were continuously screened in solutions containing pepsine (3g/L, pH2), pancreatine (1g/L, pH8) or bile salts (0,3%). The results showed that all of the tested strains were highly adaptable under treatment conditions, and could survive in animal gastrointestinal tracts. To identify these strains, a fragment of 28S rRNA gene of the four screened strains was sequenced. The sequencing results indicated that LA5 and LA11 strains belonged to Saccharomyces cerevisiae, and LA6 and LA7 belonged to Kazachstania bovina.  In conclusion, LA5 and LA11 strains belonging to species Saccharomyces cerevisiae can be used for further studies aimed at creating materials for probiotic production in Vietnam.
Key words: in vitro test, probiotic, microorganism.
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM ENZYME CHỨA PROTEASE, AMYLASE VÀ PHYTASE VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TIÊU TỐN THỨC ĂN CỦA LỢN F1(LANDRACE x YORKSHIRE)
Hồ Trung Thông
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đặng Văn Hồng
Trung tâm Khuyến Ngư - Nông - Lâm, thành phố Đà Nẵng
Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung enzyme thương mại chứa protease, amylase và phytase đến sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của lợn F1(Landrace x Yorkshire). Lợn được bố trí ngẫu nhiên vào thí nghiệm hiệu ứng liều lượng enzyme gồm 04 nghiệm thức: ĐC (đối chứng), E1 (0,05% chế phẩm enzyme), E2 (0,10% chế phẩm enzyme) và E3 (0,15% chế phẩm enzyme). Chế phẩm này chứa protease, amylase và phytase với nồng độ 2.000.000 IU protease/kg + 56.250 IU amylase/kg + 250.000 IU phytase/kg. Mỗi nghiệm thức lặp lại 03 lần với 02 lợn/lần lặp, tỉ lệ đực/cái là 1/1. Khẩu phần cơ sở được thiết lập từ  ngô, cám gạo, bột sắn, khô đậu nành, bột cá và bột vỏ sò. Kỹ thuật nuôi 02 giai đoạn đã được áp dụng, khẩu phần giai đoạn 1 (20-50 kg/con) chứa 17% protein và giai đoạn 2 (> 50kg/con đến xuất chuồng) chứa 14% CP. Kết quả cho thấy bổ sung chế phẩm enzyme thương mại nêu trên đã cải thiện tốc độ sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của lợn. Tuy sự khác nhau là không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05), mức bổ sung 0,10% chế phẩm (2.000 IU protease + 56 IU amylase + 250 IU phytase/kg thức ăn) mang lại kết quả cao hơn so với các mức bổ sung khác, mức bổ sung này đã làm tăng tăng trọng 7,54%, giảm tiêu tốn thức ăn 4,22% so với đối chứng. Các nghiên cứu với enzyme thức ăn đặc biệt với enzyme dạng tinh chế cần được triển khai trong điều kiện vật nuôi, nguyên liệu khẩu phần và khí hậu ở nước ta.

Từ khóa: Amylase, enzyme, lợn, phytase, protease, sinh trưởng

EFFECTS OF SUPPLEMENTATION OF ENZYME COMPOUND CONTAINING PROTEASE, AMYLASE AND PHYTASE ON GROWTH PERFORMANCE AND FEED CONVERSION RATIO OF F1 (LANDRACE X YORKSHIRE) PIGS
Ho Trung Thong
College of Agriculture and Forestry, Hue University
Dang Van Hong
Center for Aquaculture - Agriculture - Forestry Extention, Danang City
This study was aimed at evaluating the effects of a commercial enzyme compound containing protease, amylase and phytase on growth parameter and feed convertion ratio of F1(Landrace x Yorkshire) pigs. Pigs were randomly allotted into an enzyme-dose response study with four treatments: DC (control), E1 (0.05% of enzyme compound), E2 (0.10% of enzyme compound) and E3 (0.15% of enzyme compound). The product contained 2,000,000 IU protease/kg + 56,250 IU amylase/kg + 250,000 IU phytase/kg. Each treatment consisted of 3 replicates with 2 pigs for each (male/female = 1/1). Results showed that the supplementation of the enzyme compound to the diet formulated from corn, rice bran, cassava meal, fat-extracted soybean meal and fish meal for growing and finishing (Landrace x Yorkshire) pigs improved the growth performance whereas differences were not statistically significant (p > 0.05). The supplementation of 0.10% of the enzyme compound seemed to be better. Pigs fed with diets suplemented with 0.10% of the enzyme compound (i.e. 2.000 IU protease + 56 IU amylase + 250 IU phytase/kg compound feed) significantly increased by 7.54% of daily weight gain and reduced by 4.22% of feed conversion ratio in comparison with the control. More studies on feed enzymes should be done with animals and local feed ingredients in Vietnam.
Key words: Amylase, digestibility, enzyme, growth, pig, phytase, protease
ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG CÁ QUẢ CHANNA STRIATA (Bloch, 1797)
Ở CÁC THUỶ VỰC MIỀN TRUNG
Lê Thị Nam Thuận, Nguyễn Sơn Hải
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Cá Quả Channa striata là một trong nhiều loài cá kinh tế của miền Trung Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu về đặc tính sinh trưởng của cá Quả ở các thủy vực miền Trung đã xác định được:

- Phương trình tương quan giữa kích thước và khối lượng theo Beverton–Holt của cá Quả: W = 2 .10-5 . L2,93829 .
- Cấu trúc tuổi của chủng quần và phương trình tính ngược sinh trưởng của cá Quả theo Rosa Lee (1920): Ln =  
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- Và  phương trình sinh trưởng Von Bertalanffy về kích thước và khối lượng cá Quả được viết dưới dạng:

Lt =  581,91 x [1- e-0,19979( t +0,994)]
Wt = 1868,75 x [1- e-0,0204(t +0,1584)]2,93829
GROWTH CHARACTERISTICS OF CHANNA STRIATA BLoch,1797
IN THE CENTRAL REGION OF VIET NAM
Le Thi Nam Thuan, Nguyen Son Hai
Hue College of Sciences
Channa striata is one of the economic fish species in the Central region of Vietnam. The reasearch results defined:
- The relation between their length and weight according to Beverton - Holt equation: W = 2 .10-5 . L2,93829 ;
- Their age structure and growth speed according to Rosa Lee (1920) equation:  Ln =  
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- the figures representing fish growth by their length and weight indexes (by Von Bertalanffy equation):
Lt =  581,91 x [1- e-0,19979 ( t +0,994)] ; Wt = 1868,75 x [1- e-0,0204 (t +0,1584)]2,93829
THEO DÕI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ LOẠI CÂY PHÂN XANH HỌ ĐẬU TRỒNG XEN VỚI CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP
TRÊN VÙNG GÒ ĐỒI Ở TRẠI HƯƠNG VÂN, HUYỆN HƯƠNG TRÀ,
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Lê Quang Vĩnh
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Mô hình thử nghiệm được bố trí ở vườn thực vật của khoa lâm nghiệp tại trại thực hành thí nghiệm xã Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các cây phân xanh họ đậu: cốt khí (Thephrosia candida), muồng hoa vàng (Crotalaria Striata), keo dậu (Leucaena leucocephala) được trồng thành băng giữa hai hàng cây lâm nghiệp. Thời gian đầu các cây phân xanh phát triển chậm (15 - 20 ngày) sau đó phát triển nhanh dần và sau 30 - 45 ngày thì phát triển mạnh, nhiều nhánh và phủ đất nhanh. Qua  theo dõi cho thấy, thời gian che phủ đất của 2 loại cây phân xanh (muồng hoa vàng và cốt khí) là sau 80 - 90 ngày kể từ khi gieo. Riêng cây keo dậu lại chậm phát triển, ít phù hợp với mật  độ gieo dày. So sánh số lượng nốt sần/cây và tàn tích hữu cơ để lại trên mặt đất (tấn/ha) cho thấy ở cây cốt khí nhiều hơn cây muồng hoa vàng. Độ ẩm đất trồng cây phân xanh họ đậu lớn hơn so với đối chứng. Về ảnh hưởng của cây phân xanh đến tiểu khí hậu ở vườn nông lâm kết hợp cho thấy: Hạn chế ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, hạn chế sự tăng nhiệt độ đất và nhiệt độ không khí, đồng thời gia tăng độ ẩm đất, độ ẩm không khí ở trong vườn nông lâm kết hợp lên cao hơn so với ngoài đất trống. Như vậy việc trồng xen cây phân xanh họ đậu  sẽ hạn chế xói mòn, rửa trôi, giữ độ ẩm cho đất, đồng thời cung cấp lượng thảm mục lớn và cải tạo tiểu khí hậu thích hợp cho cây lâm nghiệp sinh trưởng và phát triển tốt hơn.

STUDY ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF GREEN MANURE CROPS INTERCROPPED WITH WOOD TREES IN UPLAND AREA OF  THE PRACTICE AND EXPERIMENT CENTER  IN HUONG VAN COMMUNE, HUONG TRA DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE
Le Quang Vinh
College of Agriculture and Forestry, Hue university
Test model in terms of intercropping between green manure crops and wood trees was set in a botanical garden at the practice and experiment center of Forestry’s Faculty in Huong Van Commune, Huong Tra District, Thua Thien Hue Province. Three kinds of green manure crops (including Crotalaria striata, Tephrosia candida and Leucaena leucocephala) were intercropped in bands between two rows of wood trees. At first, the green manure crops grew slowly, then their growth gradually increased, and after about 30 – 45 days they grew sturdily with many branches which were able to cover theground swiftly. Results from the study showed that ground covering time of Crotalaria striata, Tephrosia candida was about 80 – 90 days after cultivated. The growth of Leucaena leucocephala was slower and the crop was difficult to grow under a dense sowing condition. Comparisons in terms of the number of root nodules per tree and the organic remnants on the ground (ton/hectare) showed that the number of root nodules and the organic remnants were higher on the ground where Thephrosia candida had been planted than on the ground whereCrotalaria striata had grown. Humidity of the soil for green manure crops is higher in comparison with control experiment. The result of study on the influence of green manure crops’ bands on minor climate of an agro-forestry garden also indicated that the green manure crops’ bands in the agro-forestry garden were able to prevent direct sunlight and to some extend stop the increase in soil and air temperature. Simultaneously they could help to increase soil and air humidity. Therefore, intercropping green manure crops would restrict soil erosion, keep soil humidity, supply organic and improve minor climate conditions for better growth of wood trees.
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG TỪ SƠ SINH ĐẾN TRƯỞNG THÀNH CỦA ĐÀN BÒ ĐỊA PHƯƠNG VÀ LAI SIND HIỆN NUÔI Ở TỈNH QUẢNG TRỊ
Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Xuân Bả
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Tạ Nhân Ái
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Một khảo sát trên 240 bò vàng và 546 bò lai Sind nuôi tại 4 huyện thuộc tỉnh Quảng Trị đã được tiến hành từ tháng 01 đến tháng 8 năm 2008 để đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển theo hướng thịt của đàn bò hiện được nuôi tại địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy khối lượng bình quân của bò nội lúc sơ sinh là 13,3 kg cho con đực và 10,7 kg cho con cái; lúc 12 tháng tuổi là 112,1và 88,9 kg, và lúc 24 tháng tuổi tương tự là 182,2 và 164,4 kg. Với bò lai Sind, khối lượng tại các thời điểm đều cao hơn hẳn so với bò nội, cụ thể lúc sơ sinh là 18,8 kg cho con đực và 17,7 kg cho con cái; lúc 12 tháng tuổi là 143,1 và 136,1 kg, và lúc 24 tháng tuổi là 244,0 và 210,6 kg. So với các nghiên cứu trước đây, bò địa phương Quảng Trị đã được cải thiện chút ít về tầm vóc, nhưng so với các nhóm bò nội và bò lai Sind trên toàn quốc, cả bò nội lẫn bò lai ở đây đều nhỏ con hơn và tăng trọng chậm hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, để phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng thâm canh, tỉnh Quảng Trị cần phải đầu tư cao độ để cải thiện cả về con giống lẫn điều kiện nuôi dưỡng.

Từ khóa: Bò vàng, bò lai Sind, sinh trưởng, tăng trọng, Quảng Trị

AN ASSESSMENT OF THE GROWTH OF LOCAL AND CROSSBRED CATTLE POPULATION PRESENTLY RAISED IN QUANG TRI PROVINCE
Nguyen Huu Van, Nguyen Tien Von, Nguyen Xuan Ba
College of Agriculture and Forestry, Hue University
Ta Nhan Ai
Department of Science and Technology, Quang Tri province
A survey on 240 local and 546 (Red Sindhi and Vietnamese Yellow) crossbred cattle raised in 4 districts, Quang Tri province was conducted to evaluate the development of the animals at ages from newborn to maturity. Results from the survey have revealed that live weight at birth, at 12 and at 24 months of age of local cattle are 13.3 (male) and 10.7kg (female); 112.1  and 88.9kg; and 182.2 and 164.4kg; respectively. Similar values for the crossbreds are: 18.8 and 17.7kg; 143.1 and 136.1kg; and 244.0 and 210.6kg. Compared to figures from a survey conducted in1992, the local cattle today appear to have better development features. However, the results indicated that the growth of both local and crossbred cattle being raised in Quang Tri are poorer than that of the national average. The study suggests that both genetic and nutrition situations need to be intensively improved in order to shift the cattle husbandry to intensive beef production system.
Key words: Yellow cattle, Red Sindhi crossbred cattle, growth, weight gain, Quang Tri
ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NUÔI VÀ KHẨU PHẦN ĂN
TỪ NGUỒN NGUYÊN LIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG
CỦA VỊT CHERRY VELLEY  SUPER MEAT 2 (CV. SM2) NUÔI THỊT
Lý Văn Vỹ
Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền Trung
Nguyễn Đức Hưng
Đại học Huế
Trong điều kiện chăn nuôi nông hộ ở Bình Định, vịt CV.SM2 thương phẩm nuôi thịt với mật độ 18-20 ; 12-14 ; 9-10 con/m2  tương ứng với 0-2; 3-6 và 7-8 tuần tuổi cho tỷ lệ sống cao, khối lượng khi xuất bán 3200-3300g/con. Không có sự sai khác về các chỉ tiêu sản xuất khi nuôi với mật độ khác nhau như trong thí nghiệm này. Khi sử dụng nguyên liệu địa phương (lúa, ngô) thay thế TAHH 20% và 50% trong khẩu phần ăn không gây ảnh hưởng đến sức sống, khả năng sinh trưởng của vịt nuôi thịt. Lúc 8 tuần tuổi vịt đạt khối lượng 3400-3500g/con, chi phí cho 1kg tăng trọng 2,6-2,8 kg thức ăn  Khẩu phần 50% TAHH + 40% lúa + 10% ngô tiết kiệm tiền chi phí thức ăn, mang lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với chăn nuôi nông hộ.

EFFECTS OF DIFFERENT DENSITYS AND DIETS ON GROWTH PERPORMANCES OF BROILER CHERRY VALLEY SUPER MEAT 2  (CV.SM2) RAISED IN BINH DINH
Ly Van Vy
Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền Trung
Nguyen Duc Hung
Hue University
The results from the research on growth performances of Broiler Ducks of Cherry Velley Super (CV.SM2) raised in small household in Binh Dinh have showed that: The living rate of ducks is hight when raised which the density of 18-20, 12-14, 9-10 ducks/m2, respectively at ages of 0-2, 3-6, 7-8 weeks. The living weight at 8 weeks of age is 3200-3300g/head. The use of local feed sources in the ration of 20-40%  results in no significant difference in growth ferpormances of Broiler Ducks. Living weight is 3400-3500g/head, the feed consumption rate (FCR) is 2,6-2,8kg. Local feed sources bring better economical effects  than industrial feeds.
TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BƯỚU GIÁP ĐƠN Ở  HỌC SINH 8-12 TUỔI HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM
Hoàng Trọng Sĩ
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
Ở Việt Nam, mặc dù Bộ Y tế đã thực hiện chương trình phủ muối iốt toàn quốc cách đây hơn 10 năm, song do tác động của nhiều yếu tố như môi trường, chất kháng giáp, tập quán ăn uống, nên hiệu quả của chương trình này thường khác biệt nhau ở các địa phương. Vì vậy,cần phải đánh giá kết quả việc thực hiện chương này. Nhóm nghiên cứu gồm 577 học sinh từ 8 đến 12 tuổi tại huyện miền núi Nam Giang tỉnh Quảng Nam. Xác định tỷ lệ bướu giáp bằng khám lâm sàng. Đo nồng độ iốt niệu và iốt trong nước bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác. Đo nồng độ iốt muối ăn; độ cứng và chất hữu cơ trong nước bằng phương pháp chuẩn độ. Kết quả cho thấy, tỷ lệ mắc bướu giáp 3,6%. Nồng độ trung vị iốt niệu 11,34 (gI-/dl. Nồng độ iốt trong nước và muối ăn lần lượt 1,8 ( 1,1(gI-/L và 27,1 ( 12,1 ppm. Nồng độ chất hữu cơ và độ cứng trong nước lần lượt 1,1mg O2/L và 68,6 ( 49,3mg CaCO3/l. Kết quả nghiên cứu cho thấy chương trình phòng chống các rối loạn thiếu iốt ở huyện Nam Giang đạt hiệu quả rất tốt.

SITUATION AND SOME FACTORS RELATED TO SIMPLE GOITER PREVALENCE OF PULPILS AGED FROM 8 TO 12 IN NAM GIANG DISTRICT-QUANG NAM PROVINCE
Hoang Trong Si
College of Medicine and Pharmacy, Hue University
In Viet Nam, the Ministry of Public Health established “The programme on the whole country table salt iodine cover” over ten years ago. However, the impact of many factors such as envirronment, goistrogen, the eating and drinking  customs...has resulted in different results in each location. The research was done on 577 students aged from 8 to 12 years in the moutainous Nam Giang district, Quang Nam province. Goiter prevalence was determined by clinic examination. Urinary and water iodine concentrations were measured by spectrophotometric method. Iodine salt, the hardness and organic contents of water were determined by titration. The results showed that (1) the goitre prevalence was 3.6%, (2)the median urinary iodine was 11.34(gI-/dl, (3) iodine concentrations in water and in salt were 1.8 ( 1.1(gI/L and 27.1 ( 12.1ppm, respectively, and  (4) the hardness of water was 1.1mgO2/l with organic concentration of 68.6 ( 49.3mgCaCO3/l. These results have proved that it has been a positive step to carry out the program aimed at preventing disorders due to iodine deficiency in Nam Giang district.
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TÓM TẮT

β-galactosidase là enzyme xúc tác phản ứng thuỷ phân liên kết β – 1,4-D galactoside trong phân tử đường lactose thành glucose và galactose. Để biểu hiện được enzyme này trong E. coli BL21, chúng tôi đã tiến hành chèn gene đích đã tinh sạch vào vector biểu hiện pET, sau đó chúng tôi đã tinh sạch vector tái tổ hợp, tiến hành biến nạp vào tế bào E. coli BL21 và đã biểu hiện được protein này ở nhiệt độ và pH thích hợp sau khi cảm ứng với IPTG.

RESEARCH ON THE EXPRESSION OF -GALACTOSIDASE IN STRAIN E. COLI BL21
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SUMMARY

The -galactosidase coding gene was isolated from Bacillus subtilis G1 and expressed in E. coli BL21 through pEGal vector (Invitrogen) after 1.5 h of 1% (w/v) IPTG induction. Our results showed a -galactosidase band of approximately 66 kDa occurred in 12.5% polyacrylamide gel.
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